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TT Họ và tên Chức vụ 
Tổng số 
nhiệm 

vụ 

Tổng 
điểm 

Điểm 
thưởng 

Tự xếp 
loại 

Cấp có 
thẩm 
quyền 

xếp loại1 

I LÃNH ĐẠO SỞ       

1 Lê Quang Hoà GĐ Sở 526 94 4 A  

2 Cù Trọng Khang PGĐ Sở 229 90  A A 

3 Nguyễn Thị Tươi PGĐ Sở 188 90  A A 

4 Nguyễn Thị Thiều Hương PGĐ Sở 103 90  A A 

II PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 176   A A 

1 Vũ Trường Giang 
Trưởng 

Phòng 
6 90  A A 

2 Phạm Thị Ngoan 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

94 90  A A 

3 Phạm Văn Tùng 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

11 90  A A 

4 Nguyễn Thị Dương 
Chuyên 

viên 
9 90  A A 

5 Trần Thị Kim Tuyến 
Chuyên 

viên 
15 94 4 A A 

6 Nguyễn Thị Nga 
Chuyên 

viên 
18 90  A A 

7 Nguyễn Thị Hải Yến 
Chuyên 

viên 
22 90  A A 

8 Nguyễn Bá Hoàng 
Chuyên 

viên 
1 80  B B 

III PHÒNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 35   A A 

1 Trần Thị Lý 
Trưởng 

Phòng 
35 94 4 A A 

 
1 - Giám đốc Sở, tập thể lãnh đạo Sở,: Đánh giá, xếp loại Phó Giám đốc Sở, tập thể và cá nhân cấp trưởng phòng, đơn vị; xét cá nhân 

xuất sắc tiêu biểu tháng; xem xét báo cáo đánh giá, xếp loại của các cá nhân; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại. 

-  Trưởng phòng, tập thể lãnh đạo phòng: Đánh giá, xếp loại cấp phó và các cá nhân; đề xuất mức đánh giá đối với Trưởng phòng, tập 

thể phòng, xem xét đề xuất cá nhân xuất sắc tiêu biểu tháng. 
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2 Nguyễn Anh Tuấn 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

02 89  B B 

3 Vũ Thị Tân 
Chuyên 

viên 
07 94 4 A A 

4 Mai Thị Hồng Huệ 
Chuyên 

viên 
09 90  A A 

5 Nguyễn Văn Bằng 
Chuyên 

viên 
12 90  A A 

6 Hoàng Thị Thùy Dung 
Chuyên 

viên 
10 94 4 A A 

7 Phạm Thu Huyền 
Chuyên 

viên 
08 90  A A 

IV TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 34   A A 

1 Trương Văn Toàn 
Giám đốc 

Trung tâm 
34 90  A A 

2 Bùi Thị Thu Hà 
Phó Giám 

đốc TT 
26 80  B B 

3 Đinh Thị Ngọc Tân 
Phó Giám 

đốc TT 
8 80  B B 

 Phòng Nghiệp vụ     B B 

4 Nguyễn Thị Hiếu Viên chức 2 90  A A 

5 Lương Lê Thành Viên chức 2 80  B B 

6 Nguyễn Thị Hằng Viên chức 2 90  A A 

 Phòng HC-TH     B B 

7 Nguyễn Trường Thịnh Viên chức 4 80  B B 

8 Nguyễn Viết Hòa Viên chức 14 90  A A 

9 Đinh Thị Trà Giang Viên chức 4 90  A A 

10 Đoàn Thị Trà Giang Viên chức 4 80  B B 

11 Tạ Duy Thành Nhân viên 3 80  B B 

12 Đỗ Văn Tiến Nhân viên 2 80  B B 

V PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 58   A A 

1 Trần Hưng 
Trưởng 

Phòng 
3 90  A A 

2 Hoàng Minh Hiền 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

4 90  A A 
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3 Vũ Thị Duyên 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

9 90  A A 

4 Vương Thị Ngọc 
Chuyên 

viên 
6 90  A A 

5 Vũ Thị Thanh Hương 
Chuyên 

viên 
5 90  A A 

6 Nguyễn Thị Hưng 
Chuyên 

viên 
3 90  A A 

7 Đỗ Thị Phương 
Chuyên 

viên 
4 81  B B 

8 Phan Thị Diễm 
Chuyên 

viên 
26 90  A A 

VI VĂN PHÒNG SỞ  57   A A 

1 Phạm Thị Tuyết 
Chánh 

Văn Phòng 
27 90  A A 

2 Vũ Quốc Khánh 
Phó Chánh 

VP 
15 90  A A 

3 Nguyễn Thị Thu Trang 
Chuyên 

viên 
28 90  A A 

4 Chu Bình Mích 
Chuyên 

viên 
6 90  A A 

5 Mai Hồng Quân 
Chuyên 

viên 
4 94 4 A A 

6 Vũ Thị Sang Cán sự 4 80  B B 

7 Lê Xuân Tình Nhân viên 1 85  B B 

8 Lương Mạnh Thắng Nhân viên 1 90  A A 

9 Đỗ Ngọc Phú Nhân viên 1 90  B B 

10 Hoàng Thị Thanh Mai Nhân viên 2 90  A A 

11 Lê Thu Hà Nhân viên 2 90  A A 

VII BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 73   A A 

1 Nguyễn Đình Tuệ 
Trưởng 

ban 
73 90  A A 

2 Đỗ Thị Yến 

Phó 

Trưởng 

ban 

41 90  A A 

3 Nguyễn Thị Hồng Dung 
Chuyên 

viên 
5 80  B B 

4 Đặng Mạnh Tuân 
Chuyên 

viên 
7 90  A A 
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5 Vũ Xuân Hanh 
Chuyên 

viên 
7 90  A A 

6 Lê Thị Yến 
Chuyên 

viên 
9 90  A A 

7 Phạm Thị Huyền 
Chuyên 

viên 
14 94 4 A A 

8 Đoàn Thu Trang 
Chuyên 

viên 
17 90  A A 

9 Trần Thị Lan Phương 
Chuyên 

viên 
9 80  B B 

10 Ngô Thành Trung Nhân viên 2 80  B B 

VIII THANH TRA SỞ  25   A A 

1 Lương Thị Phương Chi 
Chánh 

thanh tra 
1 90  B B 

2 Quách Thị Lan Phương 
Phó Chánh 

TT 
13 90  A A 

3 Phan Thu Trang 
Thanh tra 

viên 
5 90  A A 

4 Bùi Trung Kiên 
Chuyên 

viên 
5 90  A A 

IX PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ 41   A A 

1 Bùi Xuân Hiếu 
Trưởng 

Phòng 
36 94 4 A A 

2 Đào Thị Thu Trang 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

18 94 4 A A 

3 Phạm Minh Châu 
Chuyên 

viên 
5 90  A A 

4 Nguyễn Thị Luyến 
Chuyên 

viên 
4 90  A A 

5 Mai Quỳnh Nga 
Chuyên 

viên 
8 90  A A 

6 Hoàng Thị Bích Ngọc 
Chuyên 

viên 
8 94 4 A A 

7 Nguyễn Thị Anh 
Chuyên 

viên 
8 90  A A 

X PHÒNG CCHC -  VTLT 27   A A 

1 Hoàng Xuân Chính 
Trưởng 

Phòng 
01 90  A A 
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2 Trần Anh Dũng 

Phó 

Trưởng 

phòng 

05 90  A A 

3 Đoàn Minh Sang 
Chuyên 

viên 
06 90  A A 

4 Trần Thị Hồng Anh 
Chuyên 

viên 
04 90  A A 

5 Nguyễn Kim Tuyến 
Chuyên 

viên 
05 90  A A 

6 Phạm Thị Hà Mi 
Chuyên 

viên 
09 90  A A 

7 Lê Thị Hải Anh 
Chuyên 

viên 
03 90  A A 
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